
 

 

 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN  
VỀ THỰC TRẠNG KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024 

(Phiếu xã) 

Thông tin thu thập tại cuộc điều tra này được thực hiện theo 
Quyết định 628/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê; được sử dụng và bảo mật theo quy định của Luật Thống kê 

ĐỊNH DANH 

TỈNH/THÀNH PHỐ: ...................................................................................................................................   

HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH: .............................................................................  

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN: ............................................................................................................  

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN BIÊN GIỚI (BIÊN GIỚI =1; KHÁC =2):   .....................................................  

THÀNH THỊ/NÔNG THÔN (THÀNH THỊ = 1; NÔNG THÔN = 2): .................................................................... … 

SỐ ĐIỆN THOẠI UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN: __________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

Phiếu 03/DTTS-XA 

 



PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 

1. Xã/phường/thị trấn thuộc khu vực nào?  

(Theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ) 

KHU VỰC I ..................................................................... 1 

KHU VỰC II .................................................................... 2 

KHU VỰC III ................................................................... 3 

KHU VỰC KHÁC ............................................................ 4 

2. Số thôn (bản, buôn, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ 
dân phố và tương đương) và danh sách thôn (bản, buôn, 
làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và tương 
đương) của xã/phường/thị trấn tính đến ngày 01/7/2024? 

  
SỐ THÔN  .....................................................................  

DANH SÁCH THÔN ……… 

3. Số người già cô đơn không nơi nương tựa của 
xã/phường/thị trấn tính đến ngày 01/7/2024? 

TỔNG SỐ NGƯỜI ……………………………….. 

Trong đó: SỐ NGƯỜI DTTS ....................................  

4. Số cơ sở dạy nghề tại xã/phường/thị trấn tính đến ngày 
01/7/2024? 

  

SỐ CƠ SỞ   .................................................................  

5. Số doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến nông sản, lâm 
sản và thủy sản đang hoạt động tại xã/phường/thị trấn tính 
đến ngày 01/7/2024? 

1. DOANH NGHIỆP …………………………………… 

2. HỢP TÁC XÃ...........................................................  

3. CƠ SỞ CHẾ BIẾN .................................................  

6. Diện tích đất canh tác của xã/phường/thị trấn tính đến ngày 
01/7/2024? 

       

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT CANH TÁC …………        .                             Ha 

A. ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM: TRỒNG LÚA, TRỒNG CỎ 

 DÙNG CHO CHĂN NUÔI, TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC..               .                         Ha                   

B. ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM ..................................                                              Ha 

C. ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT ...........................................                                              Ha 

D. ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ .........................................                                              Ha 

E. ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ..........................................                                              Ha 

F. ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ..............................                                              Ha 

G. ĐẤT LÀM MUỐI .........................................................                                              Ha 

H. ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC ...............................                                        Ha 

7. Diện tích đất canh tác của xã/phường/thị trấn được tưới tiêu 
tính đến ngày 01/7/2024? 

DIỆN TÍCH  ................................................ …                                              Ha 

Nhập danh sách trực tiếp gồm STT và 

tên thôn hoặc Import danh sách thôn 



8. Số hộ dân tộc thiểu số (DTTS) của xã/phường/thị trấn năm 
2023? 

   

SỐ HỘ DTTS ......................................................….     

Chia ra: 

DÂN TỘC ……………….                                SỐ HỘ  

DÂN TỘC ……………….                                 SỐ HỘ  

DÂN TỘC ……………….                                 SỐ HỘ 

DÂN TỘC ……………….                                 SỐ HỘ  

DÂN TỘC ……………….                                  SỐ HỘ  

………………………………………………………………………………………… 

9. Số hộ DTTS được công nhận là hộ nghèo (theo chuẩn 
nghèo đa chiều) của xã/phường/thị trấn năm 2023? 

SỐ HỘ NGHÈO DTTS  .........................................                                      

Chia ra: 

DÂN TỘC ……………….                            SỐ HỘ NGHÈO  

DÂN TỘC ……………….                             SỐ HỘ NGHÈO 

DÂN TỘC ……………….                              SỐ HỘ NGHÈO 

DÂN TỘC ……………….                             SỐ HỘ NGHÈO 

DÂN TỘC ……………….                              SỐ HỘ NGHÈO 

………………………………………………………………………………………… 

10. Số hộ DTTS được công nhận là hộ cận nghèo (theo chuẩn 
nghèo đa chiều) của xã/phường/thị trấn năm 2023? 

SỐ HỘ CẬN NGHÈO DTTS  .............................                                      

Chia ra: 

DÂN TỘC ……………….                          SỐ HỘ CẬN NGHÈO  

DÂN TỘC ……………….                           SỐ HỘ CẬN NGHÈO 

DÂN TỘC ……………….                           SỐ HỘ CẬN NGHÈO 

DÂN TỘC ……………….                           SỐ HỘ CẬN NGHÈO 

DÂN TỘC ……………….                           SỐ HỘ CẬN NGHÈO 

………………………………………………………………………………………… 

11. Tổng số hộ DTTS của xã/phường/thị trấn được hỗ trợ 
tiền/vật chất trong năm 2023? 

TỔNG SỐ HỘ …………………………………………… 

Trong đó:  

SỐ HỘ NGHÈO …………………………………………… 

SỐ HỘ CẬN NGHÈO …………………………………….. 

12. Tổng số hộ, số người DTTS du canh, du cư của 
xã/phường/thị trấn trong khoảng thời gian từ 01/01/2023 
đến 01/7/2024? 

 

TỔNG SỐ HỘ  .............................................................  

TỔNG SỐ NGƯỜI ......................................................  



PHẦN II. CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ THÔNG TIN 

13. Tổng số km của tuyến đường chính từ trung tâm 

xã/phường/thị trấn đến trung tâm huyện/quận/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh tính đến ngày 01/7/2024 chia theo từng loại đường? 

 

TỔNG SỐ KM  .....................................................                                      

Chia ra: 

ĐƯỜNG NHỰA (BÊ TÔNG NHỰA, LÁNG NHỰA)  ..                         

BÊ TÔNG XI MĂNG ....................................................  

RẢI SỎI, ĐÁ ................................................................  

LÁT GẠCH……………………………………………….                          

ĐƯỜNG ĐẤT……………………………………………. 

LOẠI KHÁC (GHI RÕ)_________________________                        

14. Số thôn (bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ 

dân phố và tương đương) chia theo loại đường chính đến 

trung tâm xã/phường/thị trấn tính đến ngày 01/7/2024? 

       GHI SỐ THÔN THEO LOẠI ĐƯỜNG 

 

SỐ THÔN CÓ ĐƯỜNG NHỰA (BÊ TÔNG NHỰA, LÁNG NHỰA)                         

SỐ THÔN CÓ ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG ............       

SỐ THÔN CÓ ĐƯỜNG RẢI SỎI, ĐÁ .........................  

SỐ THÔN CÓ ĐƯỜNG LÁT GẠCH ...........................                      

SỐ THÔN CÓ ĐƯỜNG KHÁC (GHI RÕ)__________                        

15. Tính đến ngày 01/7/2024, xã/phường/thị trấn có nhà văn 

hóa không? 
CÓ .................................................................................................. 1 

KHÔNG .......................................................................................... 2 

ĐANG XÂY DỰNG ......................................................................... 3 

16. Số thôn (bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ 

dân phố và tương đương) có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng 

đồng tính đến ngày 01/7/2024? 

  

SỐ THÔN  .....................................................................  

17. Số thôn (bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ 

dân phố và tương đương) chia theo tình trạng tiếp cận điện 

tính đến ngày 01/7/2024? 

SỐ THÔN CÓ ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA .......................... 1 

SỐ THÔN CÓ ĐIỆN KHÁC ............................................. 2 

SỐ THÔN KHÔNG CÓ ĐIỆN .......................................... 3 

18. Số thôn (bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ 
dân phố và tương đương) của xã/phường/thị trấn phủ sóng 
điện thoại di động tính đến ngày 01/7/2024? 

  

SỐ THÔN  .....................................................................  

19. Số thôn (bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ 
dân phố và tương đương) của xã/phường/thị phủ sóng internet 
(2G, 3G, 4G, 5G…) trấn tính đến ngày 01/7/2024? 

  

SỐ THÔN  .....................................................................  

 



PHẦN III. TRƯỜNG HỌC VÀ TRÌNH ĐỘ GIÁO VIÊN 

20. Số trường, điểm trường đang hoạt động trên phạm vi xã/phường/thị trấn (bao gồm cả dân lập, tư thục, quốc 

tế) tính đến ngày 01/7/2024? 

            

                   Loại trường 

 
Tổng số 
trường 

Chia theo mức độ: Trong đó: 
Số trường  
đủ cơ sở 
vật chất 

đạt chuẩn 

Tổng số 
phòng 

học 

Trong đó: 
Số phòng 
học được 
xây dựng 
kiên cố 

Kiên 
 cố 

Bán 

 kiên 

cố 

Thiếu kiên 

cố và đơn 

sơ 

 1 2 3 4 2 3 4 

1. Trường học  

1.1 Trường mầm non (mẫu giáo, 
nhà trẻ…) 

       

1.2 Trường Tiểu học        

1.3 Trường Trung học cơ sở        

1.4 Trường Trung học phổ thông        

1.5 Trường liên cấp Tiểu học và 
Trung học cơ sở 

       

1.6 Trường liên cấp Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông 

       

1.7 Trường liên cấp Tiểu học, Trung 
học cơ sở và Trung học phổ thông 

       

1.8 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú        

1.9 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú        

1.10 Trung tâm giáo dục thường 
xuyên 

       

1.11 Trung tâm học tập cộng đồng        

1.12 Trường khác ____________ 
                               (Ghi cụ thể) 

       

Tổng số trường học        

2. Điểm trường 

2.1 Mầm non         

2.2 Tiểu học       

2.3 Trung học cơ sở       

2.4 Trung học phổ thông       

Tổng số điểm trường       

 



21. Số giáo viên của các trường, điểm trường tại xã/phường/thị trấn phân theo theo trình độ học vấn cao nhất đạt 

được tính đến ngày 01/7/2024 (người)? 

            Tổng số Trong đó: 

DTTS  Nữ DTTS 

1 2 3 

Số giáo viên 
   

Chia ra: Dưới Trung học phổ thông    

             Trung học phổ thông    

             Trung cấp    

             Cao đẳng    

             Đại học    

            Trên đại học    

PHẦN IV. Y TẾ  

22. Tính đến ngày 01/7/2024, xã/phường/thị trấn có trạm y 

tế không? 
 CÓ ....................................................................... 1          

 KHÔNG ............................................................... 2                 CÂU 26                      

23. Trạm y tế xã/phường/thị trấn được xây dựng như thế 

nào? 

 

KIÊN CỐ ......................................................................................... 1 

BÁN KIÊN CỐ ................................................................................ 2 

THIẾU KIÊN CỐ VÀ ĐƠN SƠ ....................................................... 3 

24. Trạm y tế xã/phường/thị trấn có được công nhận đạt 

chuẩn quốc gia về y tế cấp xã theo chuẩn quốc gia giai 

đoạn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 

1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023?  

 CÓ ................................................................................. 1          

 KHÔNG ......................................................................... 2                  

25. Số lãnh đạo, nhân viên của trạm y tế xã/phường/thị trấn tính đến ngày 01/7/2024 (người)? 

 

           Tổng số Trong đó 

DTTS Nữ DTTS 

Số lãnh đạo, nhân viên của trạm y tế    

Chia ra: Bác sỹ    

             Y sỹ/Y tá/Điều dưỡng viên    

             Nhân viên hộ sinh/Y sỹ sản nhi    

             Dược sỹ    

             Dược tá    

             Khác    



26. Số thôn (bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ 

dân phố và tương đương) có nhân viên y tế thôn, bản và cô 

đỡ thôn, bản tính đến ngày 01/7/2024?  

  

SỐ THÔN .....................................................................  

27. Số người của xã/phường/thị trấn nghiện ma túy tính đến 
ngày 01/7/2024? 
 

 TỔNG SỐ NGƯỜI ............................................         

 SỐ NGƯỜI DTTS .............................................                  

28. Số người của xã/phường/thị trấn nhiễm HIV/AIDS tính 

đến ngày 01/7/2024? 

 TỔNG SỐ NGƯỜI ............................................         

 SỐ NGƯỜI DTTS .............................................                  

PHẦN V. CHỢ 

29. Số chợ của xã/phường/thị trấn còn hoạt động tính đến 

ngày 01/7/2024? 

 

 

 

 

TỔNG SỐ CHỢ  .....................................................                                      

Chia ra: 

CHỢ HẠNG 1 .................................................................                         

CHỢ HẠNG 2 .................................................................    

CHỢ HẠNG 3 .................................................................                                                  

PHẦN VI. SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC  

30. Tổng số cán bộ, công chức của xã/phường/thị trấn tính 

đến ngày 01/7/2024?  

TỔNG SỐ ..........................................................   

Trong đó: SỐ NGƯỜI DTTS ..............................       

                 NỮ DTTS ..........................................                  

31. Số lượng cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của xã/phường/thị trấn phân theo trình độ học vấn cao nhất 

đạt được tính đến ngày 01/7/2024 (người)? 

 
 

Chia ra: 

THPT 
Trung 
cấp 

Cao 
đẳng Đại học 

Trên đại 
học 

Trình độ 
khác 

CƠ QUAN ĐẢNG 

TỔNG SỐ 
      

Trong đó: DTTS       

                 Nữ DTTS       

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỔNG SỐ 
      

Trong đó: DTTS       

                 Nữ DTTS       

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

TỔNG SỐ 
      

Trong đó: DTTS       

                 Nữ DTTS       

TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

TỔNG SỐ 
      

Trong đó: DTTS       

                 Nữ DTTS       



32. Tổng số cán bộ không chuyên trách thuộc các cơ quan 
của xã/phường/thị trấn tính đến ngày 01/7/2024 (người)? 

TỔNG SỐ ..........................................................   

Trong đó: SỐ NGƯỜI DTTS ..............................       

                 NỮ DTTS ..........................................                  

33. Tổng số cán bộ, công chức tham gia cấp ủy Đảng cấp 
xã/phường/thị trấn tính đến ngày 01/7/2024 (người)? 

TỔNG SỐ ..........................................................   

Trong đó: SỐ NGƯỜI DTTS ..............................       

                 NỮ DTTS ..........................................                  

34. Tổng số cán bộ, công chức tham gia cấp ủy Đảng cấp 
thôn (bản, buôn, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ 
dân phố và tương đương) tính đến ngày 01/7/2024 (người)? 

TỔNG SỐ ..........................................................   

Trong đó: SỐ NGƯỜI DTTS ..............................       

                 NỮ DTTS ..........................................                  

PHẦN VII. TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG 

35. Số cơ sở sinh hoạt tôn giáo tại xã/phường/thị trấn tính 

đến ngày 01/7/2024? 

 

 

 

 

SỐ CƠ SỞ SINH HOẠT TÔN GIÁO (TG) ............                                      

Chia ra: 

TÔN GIÁO _________                            SỐ CƠ SỞ …………  

TÔN GIÁO _________                            SỐ CƠ SỞ ………… 

TÔN GIÁO _________                            SỐ CƠ SỞ ………… 

TÔN GIÁO _________                            SỐ CƠ SỞ ………… 

TÔN GIÁO _________                            SỐ CƠ SỞ ………… 

……………………………………………………………………………………………. 

36. Số người có chức sắc, chức việc tôn giáo của 

xã/phường/thị trấn tính đến ngày 01/7/2024? 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ  ………………………………………………………………………………                                                   

Trong đó: 

         SỐ NGƯỜI DTTS..….…..………………………………… 

          NỮ DTTS …………………………………...……….........               

CHIA THEO TỪNG LOẠI TÔN GIÁO:  

TÔN GIÁO ________________________________________ 

SỐ NGƯỜI ………………………………………………………..                     

     Trong đó: SỐ NGƯỜI DTTS .………………………………..  

                     NỮ DTTS …………………………………...……… 

……………………………………………………………………………………………..             

 


